
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

1 Trường MN 20/7 1 0 1 1 0 1

2 Trường MN Phình Sáng 1 0 1 1 0 1

3 Trường MN Tỏa Tình 2 0 2 2 0 2

4 Trường MN Quài Cang 1 0 1 1 0 1

5 Trường MN Mường Thín 1 0 1 1 0 1

6 Trường MN Họa Mi 1 0 1 1 0 1

7 Trường MN Rạng Đông 1 0 1 1 0 1

8 Trường MN Nậm Din 1 0 1 1 0 1

9 Trường mầm non Bình Minh 1 0 1 1 0 1

TỔNG 10 0 10 3 0 3 7 0 7

PHỤ LỤC 1

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG  GIÁO VIÊN MẦM NON CHƯA ĐẠT TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐANG ĐÀO TẠO NĂM 2021

Từ 50-55 tuổi

Tổng 
số

Trong đó

Trên 55 tuổi

Tổng 
số

Trong đó

Từ 30-39 tuổi

Tổng 
số

Trong đó

Từ 40-49 tuổi
Tổng 

số Nam Nữ

STT

Tổng 
số

Trong đó

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tổng số GV chưa đạt 
trình độ chuẩn được 

ĐT
Dưới 30 tuổi

Tổng 
số

Trong đó

Chia theo độ tuổi

Tên đơn vị Trong đó



UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

1 TH Số 1 Thị trấn 8 1 7 2 2 5 1 4 1 1
2 TH Số 2 Thị trấn 2 2 1 1 1 1
3 TH Pú Nhung 5 2 3 1 1 3 1 2 1 1
4 TH Quài Cang 4 4 4 4
5 TH Số 2 Quài Cang 3 2 1 2 1 1 1 1
6 TH Quài Tở 7 1 6 7 1 6
7 TH Xuân Ban 5 2 3 2 1 1 3 1 2
8 TH Quài Nưa 1 8 3 5 1 1 6 3 3 1 1
9 TH Số 2 Quài Nưa 5 3 2 4 2 2 1 1

10 TH Chiềng Sinh 2 2 2 2
11 TH Bình Minh 10 5 5 5 1 4 5 4 1
12 TH Khong Hin 4 3 1 1 1 2 2 1 1
13 TH Mường Thín 6 4 2 2 1 1 2 2 2 1 1
14 TH Mùn Chung 17 10 7 1 1 7 4 3 7 6 1 2 2
15 TH Nà Tòng 4 4 3 3 1 1
16 TH Mường Mùn 8 5 3 5 2 3 3 3
17 TH Nậm Mức 2 1 1 2 1 1
18 TH Phình Sáng 6 3 3 1 1 1 1 4 3 1
19 PTDTBT TH Ta Ma 4 3 1 1 1 3 3
20 PTDTBT TH Rạng Đông 5 3 2 4 2 2 1 1
21 PTDTBT TH Nậm Din 9 7 2 1 1 4 4 4 3 1
22 TH&THCS Nà Sáy 3 2 1 1 1 2 1 1
23 TH&THCS Tỏa Tình 4 1 3 4 1 3
24 PTDTBT TH&THCS Tênh Phông 3 1 2 2 2 1 1
25 PTDTBT TH&THCS Pú Xi 11 8 3 2 1 1 8 6 2 1 1

Tổng 145 74 71 7 1 6 61 34 27 68 37 31 9 2 7

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

PHỤ LỤC 2
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG  GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CHƯA ĐẠT TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐANG ĐÀO TẠO NĂM 2021

ST
T

Tên đơn vị

Tổng số GV chưa đạt 
trình độ chuẩn được ĐT Chia theo độ tuổi

Tổng số

Trong đó Dưới 30 tuổi Từ 30-39 tuổi Từ 40-49 tuổi Từ 50-55 tuổi Trên 55 tuổi

Nam Nữ
Tổng 

số
Tổng 

số
Trong đó Tổng 

số
Trong đóTrong đó Tổng 

số
Trong đó Tổng 

số
Trong đó



UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ

1 THCS Chiềng Sinh 1 1 1 1

2 THCS Chiềng Đông 1 1 1 1

3 THCS Quài Nưa 1 1 1 1

4 THCS Vừ A Dính 3 1 2 2 2 1 1

5 TH&THCS Tỏa Tình 1 1 1 1

6 THCS Rạng Đông 2 1 1 1 1 1 1

7 PTDTBT THCS Ta Ma 3 3 3 3

8 PTDTBT THCS Phình Sáng 5 2 3 3 1 2 2 1 1

9 PTDTBT THCS Mùn Chung 2 2 1 1 1 1

10 THCS Mường Mùn 3 2 1 1 1 2 2

11 PTDTBT TH&THCS Pú Xi 3 2 1 3 2 1

TỔNG 25 16 9 17 10 7 8 6 2

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)  

PHỤ LỤC 3

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG  GIÁO VIÊN THCS CHƯA ĐẠT TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐANG ĐÀO TẠO NĂM 2021

STT Tên đơn vị

Tổng số GV chưa 
đạt trình độ chuẩn 

được ĐT
Chia theo độ tuổi

Tổng 
số

Trong đó Dưới 30 tuổi Từ 30-39 tuổi Từ 40-49 tuổi Từ 50-55 tuổi Trên 55 tuổi

Nam Nữ
Tổng 

số
Tổng 

số
Trong đó Tổng 

số
Trong đóTrong đó Tổng 

số
Trong đó Tổng 

số
Trong đó
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